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BÁO GIÁ ỐP TRẦN TƯỜNG TRONG NHÀ PHỦ PHIM 
(Áp dụng từ ngày 1/3/2024) 

No Tên Sản Phẩm Hình ảnh/ Quy cách 
 Giá 

/md  

 Giá 

/m2 

Thi công 

m2 

1 

Tấm ốp phẳng Laminate 9x312 

Bản 9x312 mm -  HD: 300mm 

Mã SP: W12F001  

86.400 288.000  

2 

Tấm ốp phẳng Laminate 6x316 

Bản 6x316 mm -  HD: 300mm 

Mã SP: W14F007  

54.000 180000  

3 

Tấm ốp phẳng Laminate 9x413 

Bản 9x413 mm -  HD: 400mm 

Mã SP: W13F009  

117.720 294.300  

4 

Tấm ốp 3 sóng cao Laminate 30x206 

Bản 30x206 mm -  HD: 195mm 

Mã SP: W01F002 
 

124.200 636.923  

5 

Tấm ốp 3 sóng thấp Laminate 15x210 

Bản 15x210 mm -  HD: 195mm 

Mã SP: W02 
 

82.620 423.692  

6 

Tấm ốp 4 sóng Laminate 21x159 

Bản 21x159 mm -  HD: 15mm 

Mã SP: W03 
 

84.240 561.600  

7 

Tấm ốp 5 sóng Laminate 10x159 

Bản 10x159 mm -  HD: 150mm 

Mã SP: W04  

62.640 417.600  

8 

Tấm ốp 1 cấp Laminate 10x120 

Bản 10x120 mm -  HD: 101mm 

Mã SP: W05  

39.960 395.644  

9 

Tấm ốp 2 cấp Laminate 11.8x200.5 

Bản 11.8x200.5 mm -  HD: 90mm 

Mã SP: W06 
 

105.840 557.053  

10 

Tấm ốp Laminate 15.9x115 

Bản 15.9x115 mm -  HD: 100mm 

Mã SP: W07  

59.400 565.714  

11 

Tấm ốp Laminate 9x135.5 

Bản 9x135.5 mm -  HD: 123.5mm 

Mã SP: W08  
9.400 480.972  

12 

Tấm ốp Laminate 9x121.6 

Bản 9x121.6 mm -  HD: 105 mm 

Mã SP: W09  

59.400 565.714  

24 

Phào trần Laminate 39x26 

Bản 39x26 mm 

Mã SP: P01  

35.154   

25 

Thanh nẹp V Laminate 30x50 

Bản 30x50 mm 

Mã SP: P02  

28.350   

26 

Thanh nẹp V Laminate 45x45 

Bản 45x45 mm 

Mã SP: P04 
 

23.814   
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No Tên Sản Phẩm Hình ảnh/ Quy cách 
 Giá 

/md  

 Giá 

/m2 

Thi công 

m2 

27 

Thanh nẹp V Laminate 20x50 

Bản 20x50 mm 

Mã SP: P05  

26.028   

28 

Thanh nẹp V Laminate 35x35 

Bản 35x35 mm 

Mã SP: P08 
 

23.814   

29 

Thanh nẹp V Laminate 25x25 

Bản 25x25 mm 

Mã SP: P09 
 

23.814   

30 

Phào góc âm laminate 10x25 

Bản 10x25 mm 

Mã SP: P10 
 

44.820   

31 

Phào cân 35 laminate 18.5x35 

Bản 18.5x35 mm 

Mã SP: P11 
 

44.820   

32 

Phào cân 45 laminate 23x45 

Bản 23x45 mm 

Mã SP: P12 
 

53.298   

33 

Phào phân vị 45 laminate 20x45 

Bản 20x45 mm 

Mã SP: P13 
 

45.360   

34 

Phào phân vị 60 laminate 23.5x60 

Bản 23.5x60 mm 

Mã SP: P14 
 

60.102   

35 

Phào chân tường laminate 15x100 

Bản 15x100 mm 

Mã SP: P16 
 

72.900   

36 

Phào cổ trần laminate 15x100 

Bản 15x100 mm 

Mã SP: P18 
 

80.514   

37 

Phào bo góc vuông laminate 48x50 

Bản 48x50 mm 

Mã SP: P19 
 

64.260   

38 

Phào cửa sổ laminate 24x65 

Bản 24x65 mm 

Mã SP: P23 
 

64.260   

39 

Ke Phào laminate 6x17 

Bản 6x17 mm 

Mã SP: P20  

6.480   

40 

Ke Phào laminate 6x32 

Bản 6x32 mm 

Mã SP: P21  

6.480   

41 

Ke Phào laminate 6.5x38.5 

Bản 6.5x38.5 mm 

Mã SP: P22  
8.424   
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No Tên Sản Phẩm Hình ảnh/ Quy cách 
 Giá 

/md  

 Giá 

/m2 

Thi công 

m2 

42 

Đầu bịt thanh lam 40x60-80-100 

Bản 40x100 mm 

Mã SP: NBTL01  

8.640   

42 
Đầu bịt đối xứng thanh lam elip 

Mã SP: NBTL01 
 

8.640   

43 
Ke Inox ốp trần tường  

Mã SP: P03 
 

1.080   

44 

Thanh xương treo trần 25x82.5 

Khoảng cách tim gô: 82.5 mm 

Mã SP: P06  

19.278 
57.834 

/3m 
 

45 

Thanh xương treo trần 25x132 

Khoảng cách tim gô: 132 mm 

Mã SP: P07 
 

19.278 
57.834 

/3m 
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- Chiều rộng hiệu dụng bao gồm chiều rộng sản phẩm và khe hở lắp đặt tiêu chuẩn 

- Đơn giá theo m2 là đơn giá tạm tính trên m2 lắp đặt chưa bao gồm hao phí 

- Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm chi phí vận chuyển.  

Quý khách hàng có nhu cầu làm đại lý, lấy vật tư cho dự án hoặc lấy hàng thường xuyên vui lòng liên hệ với bộ 

phận kinh doanh hai miền Nam Bắc để có báo giá tốt nhất.  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VIỆT 

https://green-space.vn/ - https://hatangviet.vn/ 

 

- BÁO GIÁ VẬT TƯ MIỀN NAM: Ms Hồng: 0902.880.700 - Mr Thuần: 0934.108.101 

- BÁO GIÁ VẬT TƯ MIỀN BẮC: Ms Thương: 0934.666.201 - Ms Ngọc Anh: 0787.666.210 

- ĐỊA CHỈ MUA HÀNG MIỀN NAM:  

▪ 132 Đường D1 Hiệp Phú Thủ Đức HCM 

▪ 06 Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, HCM 

- ĐỊA CHỈ MUA HÀNG MIỀN BẮC 

▪ 17A Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội 

- LIÊN HỆ THI CÔNG:  

▪ Miền Nam: 0934.108.101 

▪ Miền Bắc: 0912.514.363 

https://green-space.vn/
https://hatangviet.vn/

